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Tóm tắt: Bài viết chỉ ra ba yếu tố khiến người dân ở xã Lâm Đớt, huyện A Lưới, tỉnh 

Thừa Thiên Huế dễ bị tổn thương khi phải đối mặt với thiên tai (lũ lụt), đó là nghèo đói, thực 

trạng quản lý và sử dụng đất đai, hạn chế của hệ thống thủy lợi. Trong khi nghèo đói đã được 

nhiều nghiên cứu đi trước đề cập, việc chỉ ra mối liên hệ giữa hệ thống thủy lợi, việc quản lý 

và sử dụng đất đai với mức độ rủi ro trước thiên tai là đóng góp bổ sung của bài viết này đối 

với chủ đề nghiên cứu về thiên tai, ứng phó với thiên tai. Đặc biệt, đây là một trong số ít 

nghiên cứu về ứng phó với thiên tai và tính dễ bị tổn thương tập trung vào người dân tộc thiểu 

số tại khu vực biên giới, thuộc vùng cao bởi lẽ đa phần các nghiên cứu trước chú ý vào vùng 

đồng bằng, ven biển hay các thành phố lớn. 

Từ khóa: Thiên tai, ứng phó thiên tai, dễ bị tổn thương, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Abstract: The article highlights three factors that contribute to the vulnerability of people 

in Lam Dot commune, A Luoi district, Thua Thien Hue province, when facing natural disasters, 

especially floods. These factors are poverty, land use and management, and irrigation systems. 

Although poverty has been mentioned in several previous studies, this article is unique in its 

contribution to the field of disaster research and response by revealing the link between 

irrigation systems, land use and management, and the level of natural disaster risks. It is 

noteworthy that while previous studies have primarily focused on plains, coastal regions, or 

large cities, this is one of the few studies on disaster response and vulnerability that focuses on 

ethnic minorities in the border area of the highlands. 

Keywords: Disaster, disaster response, vulnerability, Thua Thien Hue province. 
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Mở đầu 

Tác động của thiên tai đối với sinh kế cũng như đời sống của người dân là chủ đề được 

đặc biệt quan tâm trong những thập kỷ gần đây. Dưới góc độ khoa học xã hội, nhiều nghiên 

cứu quan tâm tới việc tìm hiểu yếu tố nào giúp người dân tăng khả năng thích ứng hoặc khiến 
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họ trở nên dễ bị tổn thương hơn. Le và cộng sự (2020) qua một nghiên cứu tại huyện A Lưới 

cho rằng cơ cấu thu nhập có ảnh hưởng lớn tới khả năng thích ứng với thiên tai của người 

dân. Những hộ thuần nông thích ứng kém hơn so với các nhóm có nguồn thu nhập đa dạng 

hơn. Đi làm ăn xa được coi là một lựa chọn giúp họ có thêm thu nhập tiền mặt và qua đó tăng 

khả năng thích ứng trước thiên tai. McElwee và cộng sự (2017) với nghiên cứu ở đồng bằng 

sông Hồng lại cho rằng quy mô nhân khẩu mới là tác nhân quan trọng ảnh hưởng tới sự thích 

ứng với lũ lụt và những hộ đến định cư sau, ở khu vực rìa làng là đối tượng chịu tổn thương 

trước bão lũ nhiều hơn. Trong khi thay đổi lịch mùa vụ là biện pháp thích ứng phổ biến của 

người nông dân Đồng bằng Sông Cửu Long (Dang et al, 2014; Nguyễn Công Thảo chủ biên, 

2020) thì biện pháp này ít được tiến hành ở Đồng bằng Sông Hồng nhờ hệ thống thủy lợi khá 

phát triển (McElwee và cộng sự, 2017). Nhận thức của người dân về thiên tai cũng được coi 

là yếu tố quan trọng, ảnh hưởng đến việc người dân thích ứng ra sao và hiệu quả của chúng 

thế nào như một nghiên cứu ở Đồng Tháp đã chỉ ra (Dang et al, 2014).  

Một nghiên cứu khác ở thành phố Huế lại cho thấy bằng chứng rằng tình trạng nghèo 

đói có liên quan đến mức độ dễ tổn thương trước thiên tai. Theo đó, những hộ nghèo thường 

phải đối mặt với nhiều thách thức hơn; nhà cửa bị ngập sâu và hư hại nặng hơn so với nhóm 

hộ khác bởi nhà ở của họ không kiên cố với nền nhà thấp. Có nghiên cứu đã chỉ ra ba nhân tố 

đóng vai trò quan trọng trong quá trình thích ứng của người dân, bao gồm: khả năng tiếp cận 

tín dụng, đất đai và thông tin (Bryan et al, 2009). Trong khi đó, vốn xã hội, quan hệ xã hội 

cũng được xem xét ở nhiều nghiên cứu khác và điều đó khiến chiến lược thích ứng với thiên 

tai có sự khác biệt theo giới cũng như tộc người. Dù đóng vai trò quan trọng nhưng vốn xã hội 

được cho là không thể cung cấp đủ các nguồn lực cần thiết để người dân ứng phó hiệu quả với 

thiên tai (Mark & Chris, 2005; Fischer và cộng sự, 2010). Qua nghiên cứu ở cộng đồng người 

dân tộc thiểu số (DTTS) ở tỉnh Bắc Cạn, Ho & Kingsbury (2020) cho rằng cải thiện tình trạng 

đói nghèo và kiến tạo cơ hội bình đẳng trong tiếp cận các nguồn lực là hai yếu tố quan trọng 

giúp giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, tăng khả năng phục hồi cho người dân. Kế thừa 

các nghiên cứu trên, qua nghiên cứu trường hợp tại xã Lâm Đớt, một xã biên giới của huyện 

A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, bài viết này tập trung tìm hiểu yếu tố nào khiến người dân trở 

nên dễ tổn thương hơn khi phải đối mặt với thiên tai và nhận thức của người dân về những 

yếu tố đó. Ngoài việc kế thừa các tài liệu đi trước, những phân tích trong bài viết dựa trên kết 

quả nghiên cứu tài liệu của địa phương, quan sát thực địa, thảo luận với người dân và đặc biệt 

là kết quả phỏng vấn sâu 22 người dân, trong đó có 11 người Cơ Tu và 11 người Tà Ôi ở xã 

Lâm Đớt. Trong số 22 hộ này, có 11 hộ thuộc diện nghèo, 7 hộ cận nghèo và 4 hộ thuộc diện 

khá giả hơn. 

1. Giới thiệu điểm nghiên cứu 

Xã Lâm Đớt nằm ở phía Tây Bắc của huyện A Lưới, cách trung tâm thị trấn huyện 

khoảng 30 km. Xã được thành lập vào tháng 2 năm 2020 trên cơ sở hợp nhất hai xã A Đớt và 

Hương Lâm. Xã tiếp giáp với Lào về phía Tây. Cửa khẩu quốc gia A Đớt Tà Vàng được 
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thành lập năm 2011 và sự kiện này đã góp phần thúc đẩy trao đổi hàng hóa giữa người dân ở 

khu vực biên giới hai nước. Theo số liệu của Ủy ban nhân dân xã (UBND), tính đến cuối năm 

2020, toàn xã có 1.249 hộ, 4.844 khẩu. Nằm ven đường Hồ Chí Minh và tỉnh lộ 21, xã bao 

gồm 11 thôn với điều kiện đường giao thông khá thuận tiện. Có thể chia 11 thôn thành 2 vùng 

tộc người chính, trong đó người Cơ Tu chiếm đa số ở các thôn Chí Hòa, Liên Hiệp, Ba Lạch, 

Cur So, Ka Nôn 1, Ka Nôn 2; người Tà Ôi tập trung ở các thôn A Tin, PaRis Kavin, Chilanh 

Aroh, La Tưng, A Đớt. Đây là hai tộc người chiếm trên 90% dân số toàn xã. Người Kinh 

chiếm tỷ lệ khoảng 7,5%, sinh sống rải rác ở tất cả các thôn. 

Địa hình của xã tương đối cao ở phía Tây và thấp dần về phía Đông. La Tưng, Ba Lạch 

và A Sáp là ba con suối chính, đóng vai trò tưới tiêu trong sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, 

theo đánh giá của người dân, ba con suối này chỉ đáp ứng được nhu cầu tưới tiêu cho 70% 

diện tích, 30% diện tích còn lại phải phụ thuộc vào nước mưa. Việc canh tác hai vụ lúa nước 

được phát triển từ giữa những năm 1990, trong đó vụ một bắt đầu từ tháng 1 đến tháng 5, vụ 

hai bắt đầu từ tháng 9 đến tháng 12. Ngô được trồng ở đất ven suối, chân đồi, từ tháng 1 đến 

tháng 4. Theo người dân, từ năm 2015 trở về trước, thời điểm từ tháng 3-5 thường nắng nóng, 

không có mưa, mưa ít trong các tháng 6-7, mưa nhiều trong 3 tháng 7-9 và mưa phùn rải rác 

từ tháng 10 đến tháng 2 năm sau. Tuy nhiên, từ năm 2015 trở lại đây, quy luật này bị thay đổi, 

trở nên khó đoán định hơn, điển hình là trận lũ lịch sử tháng 11 năm 2020 và rét đậm trong 

tháng 2-3 năm 2021. 

Về diện tích cây trồng, tính đến đầu năm 2021, cây keo chiếm vị trí lớn nhất với 895ha 

trong toàn xã. Tuy nhiên, diện tích này bao gồm cả số ít đất trồng ngô, sắn xen canh nên 

UBND xã không bóc tách được. Đứng thứ hai là đất rừng phòng hộ với 425,5ha được giao 

cho cộng đồng quản lý. Diện tích đất lúa nước đứng thứ ba với 425,5ha. Ao cá chiếm tỷ lệ 

nhỏ với 48,4ha. Ngoại trừ các hộ người Kinh vốn chủ yếu sống ven đường, lấy buôn bán hoặc 

lương từ Nhà nước làm nguồn thu nhập chính, người Cơ Tu và Tà Ôi trên địa bàn xã chủ yếu 

vẫn phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp với lúa, keo và sắn là ba loại cây trồng chính. Về 

chăn nuôi, trâu bò, lợn và ao cá là ba nguồn thu chính của người dân. Trong khoảng 3 năm trở 

lại đây, thu nhập từ đi làm ăn xa có đóng góp quan trọng hơn trong cơ cấu thu nhập của gia 

đình. Ước tính có khoảng 25% người trong độ tuổi lao động trên địa bàn xã thường xuyên đi 

làm thuê ở các tỉnh lân cận. Số liệu của UBND xã cho thấy thu nhập bình quân đầu người 

trong năm 2020 là 18,9 triệu đồng; tỷ lệ nghèo là 16,2%, cận nghèo là 16,3%.  

2. Thiên tai và thiệt hại do thiên tai gây ra 

2.1. Diễn biến thiên tai 

Theo mô tả của người dân, trước năm 2015, lượng mưa trên địa bàn xã Lâm Đớt tập 

trung chủ yếu từ tháng 9 đến tháng 12, trong khi có rất ít mưa từ tháng 5 đến tháng 8. Khoảng 

thời gian từ tháng 1 đến tháng 4 thường lạnh, ít mưa, nhiệt độ vào khoảng 150C. Tuy nhiên, 

kể từ năm 2015 đến nay, nền nhiệt độ và lượng mưa đã thay đổi. Người dân cảm nhận thời 
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tiết nắng, nóng nhiều hơn, mùa khô kéo dài, số ngày mưa giảm nhưng gia tăng số ngày mưa 

lớn với gió mạnh và sấm chớp. Ngay từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2021, tuyệt đối không có 

mưa và nhiệt độ thấp hơn các năm trước đó khoảng 7-80C. Thời tiết năm 2020 được người 

dân đánh giá là “bất thường” nhất so với suốt 30 năm trước đó: mưa nhiều bắt đầu sớm, từ 

tháng 3-5; trận lũ lịch sử diễn ra vào tháng 10-11 với đỉnh lũ cao nhất vào trung tuần tháng 

10, khiến phần lớn diện tích lúa nước trong xã bị ngập. Người dân cũng vẫn nhớ về một số 

năm trước có dấu ấn bất thường về thời tiết hoặc mức độ của thiên tai theo liệt kê dưới đây: 

Năm Diễn biến thời tiết, thiên tai bất thường 

1993 Lạnh bất thường từ tháng 12 đến tháng 1 năm sau; nhiệt độ dưới 80C khiến nhiều 

gia súc, gia cầm chết. 

1997 Hạn hán nghiêm trọng từ tháng 4-8, không có mưa; mùa đông không lạnh như 

thường lệ; hoa màu bị thiệt hại nặng nề. 

1999 Lũ lụt tương đương với năm 2020, tất cả các thôn đều bị ảnh hưởng. 

2016 Lũ lụt, lở đất, gió lốc mạnh, nhiều nhà bị sạt lở, tốc mái. 

2017 Sấm chớp bất thường khiến 2 người ở thôn A Đớt tử vong, nhiều gia súc bị chết. 

2018 Hạn hán nghiêm trọng từ tháng 7-12, mùa đông không lạnh như thường lệ. 

2020 Lũ lụt nghiêm trọng trong tháng 10, khiến 1 người chết; sạt lở đất diễn ra ở nhiều 

nơi; phần lớn diện tích lúa bị ngập hoặc bồi lấp; hệ thống kênh mương bị phá hủy; 

nhà cửa bị tốc mái, nứt móng, hư hại nghiêm trọng. 

2021 Tháng 1 nhiệt độ xuống dưới 80C, làm chết 353 con trâu bò trong toàn xã chưa kể 

gia cầm. 

2.2. Thiệt hại do thiên tai gây ra 

Trong vòng 5 năm trở lại đây, năm 2020 và đầu năm 2021 là hai năm có những đợt 

thiên tai gây ra thiệt hại nghiêm trọng đối với người dân ở xã Lâm Đớt. Riêng trong năm 

2020, có 3 đợt gió lốc và lũ lớn. Theo số liệu của UBND xã Lâm Đớt, người DTTS chịu ảnh 

hưởng nghiêm trọng nhất bởi thiên tai. Trong tổng số 1.159 hộ bị ảnh hưởng bởi trận bão vào 

tháng 10 năm 2020, có đến 1.150 hộ là người DTTS; 411 hộ thuộc diện nghèo hoặc cận nghèo 

và 100% số hộ này là người DTTS. Trong số 250 hộ có nhà cửa bị hư hại, 243 hộ thuộc 

DTTS. Toàn bộ 16 hộ có nhà bị ngập đều là DTTS. Tương tự, 100% trong tổng số 566 số hộ 

có ruộng bị ngập, sạt lở hay bồi lấp cũng thuộc DTTS. Các thiệt hại phổ biến là tốc mái, ngập 

nhà, nứt tường, móng nhà. Phần lớn thiệt hại này diễn ra trong tháng 10 năm 2020 khi mưa 

lớn kéo dài gây ngập lụt nghiêm trọng trên địa bàn toàn xã.  

Về sản xuất nông nghiệp, trận lụt lịch sử diễn ra vào tháng 10 năm 2020 gây thiệt hại 

hoàn toàn tới 187ha lúa nước, chiếm khoảng 44% tổng diện tích toàn xã; diện tích còn lại bị 

thiệt hại một phần. Tình trạng sạt lở diễn ra phổ biến ở khu vực ven suối khi mực nước suối 
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dâng cao bất ngờ, tốc độ dòng chảy cao, trong khi hiện trường bồi lấp bởi đá, cát, sỏi ghi nhận ở 

khu vực ruộng thấp. Hai quá trình này dẫn đến tình trạng nhiều diện tích lúa bị biến mất (do sạt 

lở) hoặc không thể tiếp tục canh tác (do cát, đá, sỏi bồi lấp). Việc khắc phục của người dân hết 

sức hạn chế bởi chi phí để thuê máy xúc dọn đá, sỏi, cát thường vượt quá khả năng của nhiều hộ 

gia đình sau thiên tai. Theo đánh giá của chính quyền xã, quá trình sạt lở, bồi lấp đất đã dẫn đến 

tình trạng thiếu đất sản xuất của nhiều hộ dân, gián tiếp dẫn đến tình trạng xâm canh trái phép. 

Chỉ riêng năm 2020, đã có 27 vụ phá rừng làm nương, với diện tích gần 9ha. Điều đó khiến 

chính quyền xã phải lập phương án xin chuyển 200ha đất rừng thành đất sản xuất để giao cho 

những hộ thiếu đất. Trong khi đó, đợt rét bất thường tháng 1 năm 2021 với nền nhiệt thấp giảm 

xuống 7-80C khiến trên 900 con trâu, bò trong toàn huyện bị chết. Con số này lớn hơn thiệt hại 

với gia súc của 7 tỉnh miền núi phía Bắc trong cùng đợt rét. Trong số này, riêng ở xã Lâm Đớt 

có trên 350 gia súc bị chết rét, chiếm trên 70% đàn gia súc trên địa bàn xã. 

3. Một số yếu tố khiến tăng tính dễ bị tổn thương trước thiên tai 

3.1. Nghèo đói 

McElwee và cộng sự (2017) cho rằng nghèo đói không phải là nhân tố có ảnh hưởng 

quan trọng đến việc thích ứng của người dân trước bão lụt. Tuy nhiên, thực tế này có phần 

khác ở A Lưới khi nghèo đói dù không phải là nhân tố duy nhất nhưng có ảnh hưởng quan 

trọng đến khả năng thích ứng trước thiên tai cũng như khả năng phục hồi của người dân khi 

thiên tai đã đi qua. Sau đợt bão lũ lịch sử tháng 10 năm 2020, đầu năm 2021 UBND xã Lâm 

Đớt tiến hành khảo sát và xác định có 172 hộ với 713 khẩu đang sinh sống ở khu vực có hiểm 

họa sạt lở, dễ bị ngập lụt khi bão lũ xảy ra. Điều đáng lưu ý là 100% trong số này thuộc diện 

nghèo hoặc cận nghèo. Chính quyền xã cho rằng, về lâu dài những hộ này nên được di dời 

đến điểm tái định cư mới. Tuy nhiên, việc xây dựng phương án tái định cư cho những hộ này 

vẫn chưa thể tiến hành do thiếu quỹ đất cũng như ngân sách hỗ trợ di dời. Việc gia cố nhà cửa 

cũng chỉ dựa vào nguồn lực của hộ gia đình. Chính vì thế, 172 hộ được xác định có mức độ 

rủi ro trước thiên tai hiện vẫn phải cư trú tại nơi ở cũ, có địa hình thấp, dễ bị ngập lụt. Tỷ lệ 

nghèo toàn xã là trên 16% và đây được coi là nguyên nhân chính làm tăng tính dễ tổn thương 

của người dân trước thiên tai, bởi nghèo đói khiến họ không thể gia cố nhà ở hoặc chuyển đến 

nơi ở mới có địa hình cao hơn, ít nguy cơ sạt lở hơn hay phải đi làm ăn xa (để người già và trẻ 

em ở nhà). Quan ngại lớn nhất của người dân khi thiên tai xảy ra là an toàn tính mạng. Chính 

vì thế, họ cho rằng kiên cố hóa nhà cửa là ưu tiên số một giúp họ cảm thấy an toàn hơn khi có 

bão lũ. Những lựa chọn dưới đây được xếp loại theo thứ tự cần thiết, bền vững nhất của người 

dân để họ cảm thấy an toàn hơn: 1) Chuyển nhà đến nơi cao hơn, xa khu dễ sạt lở; 2) Nếu ở 

tại chỗ thì phải xây nhà kiên cố (xây gạch, đổ mái bằng hoặc tấm lợp tôn); 3) Nếu không thể 

xây nhà kiên cố thì cần nâng nền để chống ngập; 4) Thay mái nhà lợp ngói thành mái tôn để 

tránh bị gió thổi tốc khi có bão. 

Tuy nhiên, do thiếu nguồn lực hỗ trợ đến từ phía chính quyền trong khi điều kiện kinh 

tế hộ gia đình hạn chế, hầu hết các hộ gia đình phải lựa chọn phương thức thích ứng mang 
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tính tạm thời, ít bền vững nhất. Đó là biện pháp đặt các bao tải cát lên nóc nhà nhằm tránh tốc 

mái khi có gió lốc (8 trong tổng số 22 hộ được khảo sát). Cách ứng phó này phổ biến ở các hộ 

nghèo, cận nghèo, hộ neo đơn bởi ở những hộ khá giả, việc sử dụng mái tôn, bắt ốc vít cố 

định là lựa chọn phổ biến, giúp ngôi nhà chống chọi với gió, bão tốt hơn. Điều đáng nói là 

những hộ này đang sinh sống dưới những ngôi nhà gỗ, lợp mái ngói hoặc proximang nên biện 

pháp trên chỉ hiệu quả với những cơn gió nhẹ, vẫn tiềm ẩn rủi ro khi có bão như chính người 

dân thừa nhận. Những hộ có lao động và có thể tìm kiếm trợ giúp từ bạn bè, họ hàng thường 

lựa chọn nâng nền nhà nhằm tránh ngập (5 trong tổng số 22 hộ được khảo sát). Điều này được 

thực hiện bằng cách đổ đất hoặc nâng cột nhà. Tuy nhiên, tất cả các hộ dân đều thừa nhận đây 

là phương pháp mang tính tạm thời và không đủ để giúp họ an toàn khi có bão hoặc lũ lớn với 

cường độ như tháng 10 năm 2020. Bởi lẽ, khu vực họ đang ở thường thấp, khả năng thoát 

nước chậm, dễ bị sạt lở nên dễ bị ngập sâu, cô lập, khó tiếp cận hoặc hư hại nhà cửa (Nguyễn 

Công Thảo, 2022). Đây là khu vực vốn từng là đất ruộng, sát chân núi, có địa hình thấp. Do 

thiếu đất ở, người dân phải xây nhà tạm trên đất ruộng của mình từ những năm 1980. Họ 

không đủ khả năng mua đất ở những khu vực cao hay ven đường. 

Theo quy định, các hộ nghèo được vay vốn từ ngân hàng chính sách bằng hình thức tín 

chấp, với mức vay cao nhất là 100 triệu đồng, trong thời hạn tối đa 10 năm, lãi suất 6,6%/ 

năm với hộ nghèo và 7,92%/năm với hộ cận nghèo. Tuy nhiên, ngay cả khi được vay tối đa, 

số tiền này cũng không đủ để họ xây nhà mới hay di chuyển nhà đến nơi an toàn hơn bởi kinh 

phí tối thiểu để xây một ngôi nhà kiên cố cũng khoảng trên dưới 500 triệu đồng. Thêm vào 

đó, gần như 100% các hộ đã vay theo chính sách này và chưa trả hết nợ nên không đủ điều 

kiện vay tiếp. Trong khi đó, những hộ khá giả thường bán trâu, bò hay dùng sổ lương để thế 

chấp vay ngân hàng. Họ cũng dễ dàng hơn trong việc vay mượn bạn bè bởi phần lớn là cán bộ 

nhà nước hoặc buôn bán, có mạng lưới xã hội rộng hơn so với nhóm nghèo, cận nghèo. 

Trường hợp trưởng thôn A Đớt (được coi là hộ khá trong thôn), người đang xây dựng ngôi 

nhà mới kiên cố tại thời điểm tác giả ở thực địa là một ví dụ. Do sợ bão lũ, đầu năm 2021, cá 

nhân này đã sử dụng tiền trợ cấp từ vị trí trưởng thôn của mình để vay ngân hàng được 200 

triệu, cộng với 45 triệu từ việc bán trâu, 100 triệu từ bố mẹ cho cùng với tiền tiết kiệm của hai 

vợ chồng để xây dựng nhà mới có nền cao hơn nhà cũ gần 1m. Một hộ ở thôn Paris-KaVin 

trong xã cũng xây nhà 2 tầng nhờ có 2 người con có lương hàng tháng do đang làm việc ở 

công an huyện A Lưới, dễ dàng sử dụng lương để vay vốn nuôi hàng chục con trâu trước đó 

và bán đi lấy tiền xây nhà vào cuối năm 2020. Theo đánh giá của cán bộ xã, người Cơ Tu ở 

thôn Cưr So có nhiều đất đai hơn so với người Tà Ôi ở thôn A Đớt1. Trong số 11 người Cơ Tu 

được phỏng vấn, 2 gia đình đã chuẩn bị di chuyển nhà ra ven đường Hồ Chí Minh, có địa hình 

cao hơn nơi ở cũ; 1 hộ đã gần hoàn thiện nhà mới. Đây là hai hộ được coi có điều kiện kinh tế 

trung bình khá trong thôn, đều có thu nhập ổn định từ việc sửa chữa, buôn bán xe máy hoặc 

buôn bán vật tư nông nghiệp. Trái lại, 11 hộ Tà Ôi ở thôn A Đớt chưa ai có kế hoạch rời đi 

                                                      
1 So về tỷ lệ hộ nghèo thì thôn Cưr So có tỷ lệ cao hơn so với thôn A Đớt. 
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bởi thiếu tiền để mua đất ở hay đôn nền, mua vật liệu, thuê thợ, dù đa phần muốn chuyển đến 

nơi ở cao hơn hoặc gia cố lại nhà cửa. Sự khác biệt giữa hai nhóm này, xét về tính dễ tổn 

thương được người dân giải thích bị chi phối bởi một số lý do: (1) Tỷ lệ người buôn bán, giáo 

viên, cán bộ nhà nước ở người Cơ Tu lớn hơn, nhờ đó họ có thu nhập tiền mặt thường xuyên, 

ổn định vì thế ít tổn thương hơn so với người Tà Ôi; (2) Người Cơ Tu có nhiều ruộng, gia súc 

hơn (lý do họ có nhiều ruộng hơn bởi Cưr So là địa bàn cư trú lâu đời, người dân khai hoang 

được nhiều ruộng, trong khi ở A Đớt, người Tà Ôi di cư từ Lào về sau 1975, có mật độ dân số 

cao nên diện tích bình quân hộ thấp hơn); (3) Thôn của người Cơ Tu nằm ven đường Hồ Chí 

Minh, thuận lợi buôn bán, giao thương với người Kinh ở thị trấn huyện. 

Trong khi đó, một số ít hộ có điều kiện kinh tế thường xây nhà mới kiên cố trên đất cũ 

hoặc ở nơi có địa hình cao hơn dù gia đình họ không phải đang sinh sống ở khu vực có nguy 

cơ cao. Ngay trong năm 2021, tại thôn Cưr So đã có 3 hộ dựng nhà mới kiên cố hơn qua việc 

xây tường, đôn cao nền nhà. Lựa chọn này đòi hỏi phải đầu tư nhiều tiền để lấp đất lúa ven 

đường hay san đất đồi làm nhà. Chi phí để thuê xe đổ đất hoặc thuê máy xúc đào đất là khá 

cao (180.000 đồng/1 xe đất và cần ít nhất 150 xe để nâng nền đủ để làm nhà). Bên cạnh đó, 

chi phí vật liệu để dựng một ngôi nhà kiên cố, theo ước tính của người dân là 600 triệu đồng 

(không bao gồm phí chuẩn bị mặt bằng, nhân công). Con số này tương ứng với mức thu nhập 

của một lao động trong vòng 10 năm theo mức thu nhập trung bình mà UBND xã Lâm Đớt 

đưa ra. Gỗ vẫn là vật liệu chính để làm nhà và người dân phải làm đơn xin xác nhận của chính 

quyền xã, trước khi nộp cho hạt kiểm lâm địa phương để được phê duyệt. Trong đơn, họ phải 

ước tính số lượng gỗ cần thiết để làm nhà và khi được phê duyệt, họ chỉ được khai thác đúng 

số lượng đó. Khi được phê duyệt, họ phải nhờ họ hàng, bạn bè đi khai thác, vận chuyển về 

nhà và thuê thợ chế tác. 

Bảng 1: Phương thức thích ứng với thiên tai trong nhà ở của một số hộ gia đình 

Hộ Mức độ gia cố nhà cửa Hoàn cảnh gia đình 

Khá giả 

số 1        

(5 người) 

Xây nhà mới với tường 

bằng gạch, khung gỗ, 

mái lợp tôn 

Chồng và em ruột làm cán bộ tại huyện nên có lương; 

em cho vay tiền làm nhà dài hạn không lấy lãi; nhà 

có hơn 10 con trâu và gần 30 lợn nên có tài sản để 

bán lấy tiền làm nhà. Diện tích lúa nước: 3.000 m2; 

1ha đất trồng keo 

Khá giả  

số 2 

(2 người) 

Xây nhà gạch, lợp mái 

tôn kiên cố ven đường 

bằng việc mua đất 

ruộng, thuê xe đổ đất, 

tôn nền và làm nhà, mở 

quán bán hàng, thu mua 

Hai em trai làm tại công an huyện, có lương tháng và 

dùng sổ lương vay tiền ngân hàng để đầu tư cùng; bố 

từng làm chủ tịch xã, nhà có trang trại chăn nuôi quy 

mô lớn. Diện tích lúa nước: 2.000 m2; 1ha đất trồng keo 
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nông sản 

Khá giả 

số 3 

(4 người) 

Xây nhà mái bằng với 

nền cao hơn 

Đất ở mới được bố mẹ cho, bản thân biết xây. Có tiền 

tích lũy từ nghề làm sửa chữa, buôn bán xe máy. 

Diện tích lúa nước: 1.000 m2 

Nghèo  

số 1 

(6 người) 

Ở tại chỗ, chỉ xếp bao 

cát lên mái nhà; nhà gỗ, 

thuộc diện nhà tạm 

Hai vợ chồng với 3 con nhỏ và 1 mẹ già; nhà chỉ có 

800m2 đất lúa và khoảng 2.000m2 trồng keo. Chồng 

phải đi làm ăn xa 

Nghèo  

số 2  

(5 người) 

Ở tại chỗ, chỉ xếp bao 

cát lên mái nhà; nhà gỗ, 

thuộc diện nhà tạm 

Hai vợ chồng và 3 con nhỏ; nhà không có đất lúa 

nước; chỉ có 2.000 m2 trồng keo, hai vợ chồng đi làm 

thuê quanh năm 

Nghèo   

số 3 

(4 người) 

Ở tại chỗ, chỉ xếp bao 

cát lên mái nhà; nhà 

xây lợp mái proximang 

Hai vợ chồng và 2 con nhỏ, có 900 m2 đất lúa do bố 

mẹ cho; 1.000 m2 trồng keo 

Nguồn: Khảo sát thực địa tại xã Lâm Đớt, năm 2021 

Một nghiên cứu ở thành phố Huế đã chỉ ra các hộ nghèo phải chịu rủi ro ngập lụt hơn, 

nhà của họ thường bị ngập sâu hơn 40cm so với các hộ khá giả vì hộ khá giả có điều kiện xây 

nhà nền cao, kiên cố hoặc đủ khả năng di dời ra khu vực cao hơn (Tran et al, 2007). Đây cũng 

là thực tế được ghi nhận ở xã Lâm Đớt bởi các hộ nghèo, cận nghèo thường sinh sống trong 

nhà tạm, ở khu vực dễ bị ngập lụt, cách xa đường giao thông. Họ thường là các cặp vợ chồng 

trẻ mới tách hộ hoặc người già neo đơn, bệnh tật. Các hộ nghèo và cận nghèo có đặc điểm 

chung là ít đất sản xuất cũng như ít đất thổ cư nên việc chuyển đến nơi ở mới càng thêm khó 

khăn ngay cả khi được vay ưu đãi để sửa chữa hay chuyển đến nơi ở mới2.  

Nghèo đói không chỉ tác động đến việc cải tạo nhà ở hay tái định cư mà còn ảnh hưởng 

tới khả năng phục hồi đất sản xuất sau mỗi đợt thiên tai như một số nghiên cứu đã chỉ ra (Tran 

& Shaw, 2007). Trong số 22 người được phỏng vấn ở xã Lâm Đớt, có 6 người Tà Ôi ở thôn A 

Đớt và 8 người Cơ Tu ở thôn Cưr So thừa nhận có ít nhất 20% diện tích ruộng bị cát, sỏi, đá 

bồi lấp hoặc bị sạt lở sau trận lụt năm 2020. Phần lớn diện tích này nằm cạnh ba con suối là 

La Tưng, Ba Lạch và A Sáp. Đối với những hộ nghèo, họ chỉ có thể nhờ họ hàng giúp sức để 

dọn dẹp ruộng sau khi lũ rút để chuẩn bị đất cho vụ sau. Tuy nhiên, việc này chỉ có thể tiến 

hành với khu ruộng bị bồi lấp bởi đá sỏi nhỏ, ít bùn cát. Với khu vực bị vùi lấp bởi lớp cát 

dày, nhiều đá lớn, xa đường, không tiện cho máy xúc tiếp cận, người dân buộc phải bỏ hoang. 

Những hộ khá giả hơn mới có điều kiện thuê máy xúc để di dời đá tảng và lớp cát, sỏi trên 

ruộng. Chi phí để thuê máy xúc dọn dẹp trên 1.000 m2 ruộng ít nhất là 10 triệu đồng. Tính đến 

                                                      
2 Việc chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở phải được chính quyền huyện phê duyệt, song do đặc thù là xã vùng 

biên, một số hộ có đất đồi, ruộng ven đường vẫn chủ động thuê xe đổ đất để làm nhà. 
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tháng 6 năm 2021, trong tổng số 14 hộ được hỏi có ruộng bị bồi lấp nghiêm trọng, chỉ có 3 hộ 

có khả năng cải tạo ruộng, tiến hành canh tác tiếp nhờ trong gia đình có ít nhất một người làm 

cán bộ địa phương và có lương ổn định, số còn lại buộc phải bỏ hoang ngay tại thời điểm 

nghiên cứu này được tiến hành bởi họ không đủ khả năng tài chính để thuê máy xúc. Điều 

đáng nói là trong số 13 hộ này, có đến 7 hộ đồng thời bị ngập nhà, chết gia súc, gia cầm, đối 

mặt thiếu lương thực, có người già yếu và con nhỏ. Tính đến tháng 4 năm 2022, vẫn còn 8 hộ 

phải chấp nhận bỏ hoang diện tích bị bồi lấp và 8 hộ này đều thuộc diện hộ nghèo. Ngoài lý 

do thiếu tiền để cải tạo ruộng, người dân cũng thừa nhận họ ngại tiếp tục canh tác trên những 

khu ruộng đó bởi rất có thể chúng lại tiếp tục bị sạt lở, bồi lấp khi có bão lũ trong tương lai. 

Thay vào đó, họ ưu tiên đi làm thuê để có thu nhập tiền mặt tức thì. Nghèo đói khiến họ 

không dám mạo hiểm và buộc phải ưu tiên hoạt động có thu nhập tiền mặt nhanh nhất. 

Trong bối cảnh nguồn lực kinh tế hạn chế, để ứng phó với tình trạng sạt lở và bồi lấp 

đất ruộng có thể xảy ra trong tương lai, một số hộ bắt đầu gia cố ruộng bằng việc dựng hàng 

rào đá bao quanh (7 hộ). Lựa chọn này chỉ diễn ra với gia đình có nhiều lao động để vận 

chuyển đá từ trên núi về; có diện tích ruộng ven các suối nhưng không cách xa đường giao 

thông. Khi được hỏi về lựa chọn phòng chống bị ngập lụt có thể diễn ra trong năm tới, tất cả 

người được phỏng vấn cho rằng họ sẽ bắt đầu vụ hè thu sớm hơn trước đây khoảng 3 tuần, tức 

là vào trung tuần tháng 8 để có thể thu hoạch lúa trước mùa bão lũ. Kinh nghiệm này được 

cung cấp bởi cán bộ khuyến nông xã, thông qua các cuộc họp tại thôn bản. Một xu thế thích 

ứng phổ biến khác là nhiều hộ dân ở cả hai thôn bắt đầu trồng rau trên đất vườn nhằm thay thế 

diện tích rau ven suối đã bị sạt lở (21 trong số 22 người được hỏi). Tuy nhiên, tập quán thả 

rông lợn, gà khiến diện tích này vẫn còn khá nhỏ, chưa đủ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của gia 

đình bởi họ còn phải bỏ công để làm hàng rào, tránh sự phá hoại của gia súc, gia cầm. Tuy 

nhiên, theo đánh giá của người dân cũng như chính quyền xã, những thích ứng trên chỉ mang 

tính ngắn hạn và không bền vững, bởi theo họ thời tiết thiên tai ngày càng khó đoán định. Họ 

cho rằng việc canh tác trên ruộng chỉ có thể bền vững khi các can thiệp sau được tiến hành: 1) 

Tăng cường trồng và bảo vệ rừng để chống xói mòn, sạt lở; 2) Kiên cố hóa hệ thống kênh 

mương, đập dọc các con suối; hàng rào bảo vệ khu vực chân đồi, nơi có hiểm họa sạt lở cao; 

3) Hệ thống cảnh báo thời tiết sớm giúp người dân có đủ thời gian chuẩn bị, điều chỉnh lịch 

mùa vụ; 4) Áp dụng giống cây trồng mới với chu kỳ sinh trưởng ngắn hơn, có khả năng chống 

chịu tốt hơn với gió; thân cao hơn để chống lụt; 5) Cung cấp giống và phân bón miễn phí với 

những hộ có ruộng bị thiệt hại bởi thiên tai để tái canh tác. 

Những can thiệp trên được thừa nhận nằm ngoài khả năng của người dân cũng như chính 

quyền xã, thậm chí chính quyền huyện. Thiếu nguồn lực tài chính và hỗ trợ cần thiết được cho 

là nguyên nhân chính không cho phép người dân tiến hành những hoạt động này dù họ ý thức 

được sự cần thiết, tính hiệu quả, bền vững của chúng. A Lưới vẫn là một huyện nghèo, ngân 

sách hoạt động hoàn toàn phụ thuộc vào cấp trên phân bổ. Bảng 2 dưới đây sẽ đưa ra những 

phân tích cụ thể về vai trò của điều kiện kinh tế trong việc phát triển chăn nuôi. Kết quả nghiên 
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cứu cho thấy người dân ý thức được phát triển chăn nuôi là hoạt động quan trọng giúp họ có 

thêm thu nhập, qua đó tạo điều kiện gia cố nhà cửa, giảm mức rủi ro trước thiên tai. Tuy nhiên, 

nghèo đói là nhân tố cản trở mong muốn này của họ. 

Bảng 2: Điều kiện kinh tế và tính dễ bị tổn thương với thiên tai trong chăn nuôi 

  Nguồn vốn tài 

chính, con người, 

đất đai 

Tính tổn 

thương với 

thiên tai 

Khả năng đầu tư cho 

chăn nuôi 

Mong muốn phát 

triển chăn nuôi 

Hộ 

nghèo, 

cận 

nghèo 

Không đủ khả năng 

tài chính đầu tư 

nuôi ở phạm vi lớn; 

Thiếu người chăm 

sóc do thường là hộ 

neo đơn, bệnh tật. 

Không thể phân 

công người chăn 

thả hàng ngày; 

Diện tích đất canh 

tác ít nên không thể 

dành 1 diện tích 

làm bãi chăn thả. 

 

Tính tổn thương 

cao vì nhà cửa 

không kiên cố; 

nguồn thu nhập 

chủ yếu phụ 

thuộc vào sản 

xuất nông 

nghiệp và đi 

làm thuê, dễ bị 

ảnh hưởng khi 

có thiên tai. 

Không có vốn để đầu 

tư chăn nuôi ở quy mô 

lớn; 

Không có nhân lực, 

kinh nghiệm, kiến thức 

để đảm nhiệm chăn 

nuôi trâu bò hay ao cá; 

do phải đi làm thuê, 

làm ăn xa nên không 

thường xuyên cập nhật 

được thông tin, kiến 

thức liên quan đến 

khuyến nông. 

Rủi ro cao và khó có 

khả năng hồi phục nếu 

trâu bò chết hoặc ao cá 

bị ngập. 

Mạnh mẽ vì trâu 

bò, ao cá là tài 

sản có giá trị, 

một dạng của để 

dành quan trọng; 

nhất là khi gia 

đình cần tiền để 

xây nhà, cưới 

xin, ma chay. 

Hộ 

trung 

bình, 

khá giả 

Có đủ nhân lực và 

tài chính để đầu tư 

chăn nuôi gia súc 

hay ao cá. 

Tính tổn thương 

thấp hơn do có 

nguồn lực ứng 

phó. 

Có khả năng đầu tư 2-3 

con lợn, vài chục con 

gà và 1 - 2 trâu bò vì có 

tài sản để thế chấp vay 

ngân hàng. 

Không muốn 

đầu tư thêm, chỉ 

duy trì 1-3 con 

trâu bò; ao cá 

nhỏ vì muốn 

chuyển hướng 

sang kinh doanh, 

dịch vụ. 

Nguồn: Khảo sát thực địa tại xã Lâm Đớt, năm 2022 

Trong vòng 5 năm qua, theo đánh giá của người dân, số lượng trâu, bò giảm mạnh ở 

những hộ nghèo và cận nghèo trong khi ít có sự thay đổi ở nhóm trung bình hay khá giả. Khác 
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biệt này bị quy định bởi một số lý do sau: 1) Mức đầu tư cho trâu, bò cao gấp 6-7 lần so với 

lợn và cần ít nhất 2-3 năm để có thể có thu nhập từ bán con giống hoặc con trưởng thành. Vốn 

trung bình đầu tư cho một trâu bò giống vào khoảng gần 10 triệu đồng. Điều này quá khả 

năng của các hộ nghèo, cận nghèo vì theo họ, cần phải nuôi vài con trở lên mới có lãi cũng 

như để giảm thiểu rủi ro; 2) Hộ nghèo, cận nghèo thường có ít đất canh tác vì thế họ không thể 

dành riêng một phần diện tích làm bãi chăn thả. Bên cạnh đó, cần ít nhất 1 nhân lực để chăn thả, 

cắt cỏ hàng ngày; 3) Hộ nghèo, cận nghèo phải ưu tiên nhân lực đi làm thuê kiếm tiền mặt 

hàng ngày để chi trả chi phí sinh hoạt cho gia đình; 4) Rủi ro với chăn nuôi trâu bò, ao cá là quá 

lớn do dịch bệnh và thời tiết; giá trị đầu tư có thể lớn hơn tổng tài sản của các hộ nghèo, cận 

nghèo. Họ e sợ ngay cả với việc vay vốn từ ngân hàng chính sách để mua trâu, bò giống vì không 

có khả năng trả lãi, trả gốc khi rủi ro xảy đến. 

Hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm hay ao cá giảm đồng nghĩa với việc người dân 

mất đi một nguồn thu nhập quan trọng. Đối với nhiều tộc người ở vùng cao, biên giới, gia súc 

không chỉ tạo ra nguồn thu mà còn là một dạng tài sản để dành nhằm bán lấy tiền mặt khi gia 

đình cần những khoản chi tiêu lớn. Đợt lũ lịch sử tháng 10 năm 2020 và đợt rét đậm tháng 1 

năm 2021 không chỉ làm giảm đàn gia súc, gia cầm mà còn khiến người dân, đặc biệt là các 

hộ nghèo, cận nghèo e ngại đầu tư lại vào chăn nuôi. Điều đó cũng đồng thời khiến cơ cấu thu 

nhập của họ ít đa dạng hơn và lệ thuộc hơn vào việc đi làm ăn xa.  

3.2. Sử dụng và quản lý đất đai 

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra đất đai là loại hình thiệt hại phổ biến nhất do thiên tai gây ra 

ở vùng miền núi, trong đó có đất sản xuất, đất ở (Bryan et al, 2009). Đây cũng là nguồn lực 

quan trọng của người dân và vì thế thiệt hại về đất đai có thể gây xáo trộn nghiêm trọng đến 

sinh kế cũng như đời sống của người dân. Ở chiều ngược lại, cách thức người dân sử dụng đất 

đai cũng như chính sách quản lý đất đai có thể giúp phục hồi sinh kế sau thiên tai hoặc có thể 

khiến họ trở nên dễ tổn thương hơn. Chính vì thế, việc phân tích tính phù hợp, bền vững của 

sử dụng, quản lý đất đai là hết sức cần thiết để có thể đánh giá khả năng phục hồi sau thiên tai 

cũng như đề xuất các biện pháp phòng chống, thích ứng. Dựa trên kết quả khảo sát thực địa 

trong hai năm 2021 - 2022 tại xã Lâm Đớt, huyện A Lưới, dưới phương diện sử dụng đất, có 

thể nhận thấy một số thực hành của cả người Cơ Tu và Tà Ôi có xu hướng khiến họ chịu thêm 

rủi ro từ thiên tai. Những thực hành này dù có thể đem lại lợi ích kinh tế trước mắt nhưng lại 

gây ra những hệ lụy về môi trường trong tương lai, góp phần khiến họ phải đối mặt với nhiều 

thiệt hại hơn khi có bão, lũ.  

Thứ nhất, sự phát triển nhanh chóng của diện tích trồng cây keo. Trong vòng 10 năm 

qua, quá trình chuyển đổi cây trồng rõ nét nhất ở Lâm Đớt là sự suy giảm diện tích sắn, ngô 

và được thay thế bằng diện tích cây keo. Trong số 22 người được hỏi, diện tích cây keo trung 

bình trên hộ là 1ha và hầu hết mới được trồng từ năm 2012. Khi được hỏi vào tháng 4 năm 

2020, hầu hết các hộ đều khẳng định sẽ tiếp tục trồng keo thay vì sắn hay ngô. Lý do diện tích 

trồng keo gia tăng ngoài yếu tố thị trường, còn được người dân cho là vì chúng có sức chịu 
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đựng tốt hơn với hạn hán, lũ lụt; ít đòi hỏi công chăm sóc. Tính đến đầu năm 2021, keo đã trở 

thành loại cây trồng có diện tích lớn nhất, với khoảng 895ha. Việc phát triển cây keo dẫn đến 

các hệ lụy: 1) Tăng xói mòn do mở đường để xe tải thu gom gỗ tạo thành các dòng chảy, phát 

quang mặt đất làm giảm đa dạng sinh học; 2) Trong khi keo không nên trồng ở khu vực cao 

hơn mực nước biển 700m, có độ dốc >350, tại A Lưới nói chung, xã Lâm Đớt nói riêng, người 

dân trồng cả trên khu vực đất dốc, điều đó góp phần lý giải vì sao trong đợt bão tháng 10 năm 

2020, diện tích keo bị gãy quá lớn, ảnh hưởng đến sinh kế của người dân, thiệt hại về tiền, 

công dọn…; 3) Tạo ra lao động dư thừa, góp phần khiến lao động trẻ đi làm ăn xa, để lại 

người già và trẻ nhỏ tại nhà, tăng tính tổn thương khi có bão lũ. 

Trong khi sự thích ứng trên đất ruộng mang tính ngắn hạn và thụ động, nghiên cứu này 

cũng tìm hiểu xem những gì đã diễn ra trên khu vực đất đồi, nơi người dân tiến hành canh tác 

một số loại cây trồng khác. Điều đáng tiếc là chính quyền xã không thể cập nhật được con số 

chính xác bởi quá trình này diễn ra tự phát. Các giống keo được mua từ công ty lâm nghiệp tại 

thị trấn huyện. Người dân, bên cạnh nhờ họ hàng giúp, thường phải thuê nhân công để trồng 

với tiền công/ngày trung bình từ 150.000 đồng - 200.000 đồng. Để trồng 1ha trong 1 ngày, số 

nhân công huy động từ 30-40 người. Sau 7-8 năm, người dân thường bán keo cho các thương 

lái người Kinh trong vùng thông qua hình thức bán theo diện tích. Người mua sẽ tự thuê nhân 

công tại chỗ thu hoạch và vận chuyển xuống đường, trước khi xe tải vận chuyển đến các điểm 

thu mua khác. Theo ước tính của người dân, xét về hiệu quả kinh tế, cây sắn mang lại thu 

nhập cao hơn so với cây keo khoảng 2 lần. Tuy nhiên, có nhiều lý do dẫn đến sự gia tăng của 

diện tích keo, bao gồm: 1) Trồng keo ít phải đầu tư phân bón, công chăm sóc ít hơn so với sắn 

hoặc ngô; 2) Chất đất ngày càng kém và không cho năng suất sắn cao như trước; 3) Hạn hán 

kéo dài hơn, gió mạnh hơn nên không thích hợp trồng sắn hay ngô; 4) Nhu cầu thị trường ổn 

định hơn với cây keo; 5) Chăn nuôi gia súc giảm nên nhu cầu sử dụng sắn làm thức ăn cũng 

giảm; 6) Năng suất lúa tăng nên sắn không còn là lương thực thay thế. 

Ngoài những lý do trên, nhiều hộ dân cũng chỉ ra mối liên hệ giữa diễn biến thời tiết, 

thiên tai với sự gia tăng của diện tích keo tại thời điểm nghiên cứu cũng như trong tương lai. 

Thiệt hại do thiên tai gây ra đối với cây lúa, nhà cửa, vật nuôi, sức khỏe của người dân khiến 

nhu cầu tiền mặt để bù đắp cho những thiệt hại ấy hết sức cấp bách và đi làm ăn xa là lựa 

chọn khả dĩ nhất trong bối cảnh người dân không có vốn cũng như kỹ năng. Điều đó khiến lực 

lượng thanh niên, trung niên trong làng đi làm ăn xa ngày càng tăng, nhiều hộ gia đình chỉ 

còn lại phụ nữ, người già và con nhỏ. Trong số 22 hộ phỏng vấn, có 17 hộ có ít nhất một 

người - thường là người chồng, đi làm ăn xa. Sự vắng mặt của lực lượng lao động chính khiến 

các hộ phải lựa chọn loại cây trồng vừa ít đầu tư vốn, vừa ít công chăm sóc và cây keo được 

coi là phù hợp nhất. 

Mặc dù vậy, người dân nhận thức được rằng cây keo không phải là loại cây trồng có thể 

giúp họ thoát nghèo, phát triển kinh tế bền vững. Trên thực tế, sức chống chịu của cây keo với 

gió bão cũng không phải là tốt do đặc tính thân giòn, rễ nông (Phí Hồng Hải, 2022). Thiệt hại 

trên phạm vi rộng sau trận bão cuối năm 2020 là ví dụ điển hình. Hơn nữa, cây keo cũng 
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không góp phần bảo vệ đất, chống xói mòn bởi chu kỳ vòng đời ngắn, độ che phủ không cao, 

rễ không bám sâu vào đất. Việc ủi đất làm đường để máy xúc, máy ủi và thậm chí xe tải có 

thể tiếp cận khi khai thác cũng góp phần thúc đẩy quá trình xói mòn, bạc màu của đất. Thêm 

vào đó, việc phát triển cây keo đồng nghĩa với việc thu hẹp diện tích chăn thả, giảm mạnh 

diện tích trồng ngô, sắn và qua đó dẫn đến giảm đàn gia súc, gia cầm. Điều đó có nghĩa từ mô 

hình sinh kế nhiều cây, con (lúa, ngô, sắn, keo) như trước đây, hoạt động sản xuất của người 

dân giờ chủ yếu dựa vào hai loại cây trồng là lúa và keo. Sự chuyển dịch này khiến tính tổn 

thương của người dân trước thiên tai bị gia tăng xuất phát từ những nguyên nhân sau: 1) Chu 

kỳ thu hoạch cây keo lâu hơn trong khi rủi ro về bão luôn de dọa làm gãy cây do xu thế gió 

lốc, mạnh xuất hiện nhiều hơn; 2) Nguồn thu nhập không còn đa dạng và thường xuyên đi làm 

ăn xa trở thành một xu thế ngày càng phổ biến. Nhóm di cư làm ăn xa thường là lao động 

chính trong gia đình khiến việc gia cố nhà cửa, chuyển đồ đạc, di dời khi có bão, lũ bất chợt 

không kịp thời, hiệu quả bởi người ở lại là phụ nữ, người già và trẻ nhỏ trong khi thu nhập từ 

việc đó phải mất hàng chục năm mới đủ để xây lại ngôi nhà mới; 3) Diện tích keo tăng dẫn tới 

giá thu mua gỗ keo giảm, dẫn đến thu nhập từ loại cây này không giúp người dân có đủ nguồn 

tài chính để đầu tư sửa hoặc xây nhà; 4) Diện tích keo tăng gián tiếp làm giảm đàn gia súc do 

không có đất chăn thả. 

Thứ hai, việc đào đất làm nhà ven đồi, núi cũng khiến hàng chục hộ dân ở xã Lâm Đớt trở 

nên rủi ro hơn với hiểm họa sạt lở đất. Do thiếu đất ở, ngày càng có nhiều hộ dân phải thuê máy 

xúc đào đất đồi, vườn để dựng nhà ngay dưới chân đồi. Đây là những hộ có đất đồi, có điều 

kiện kinh tế hơn so với hộ nghèo hay cận nghèo. Chi phí thuê máy để tạo mặt bằng với diện tích 

khoảng 100m2 để xây nhà dao động ở mức 100 triệu đồng. Dù những ngôi nhà này kiên cố hơn, 

có thể tránh được ngập lụt khi có bão nhưng rủi ro từ sạt lở đất lại tăng khi mưa lớn kéo dài. 

Bên cạnh đó, tình trạng khai thác đất chân đồi để san lấp đất làm nhà cũng ngày càng 

phổ biến. Ở khu vực ngã ba, đầu thôn A Đớt có điểm tập kết nhiều máy xúc của hai hộ tư 

nhân người Kinh. Hai hộ này chuyên cung ứng dịch vụ đào đất đồi để lấp đất, đôn nền cho 

các hộ có nhu cầu trong xã. Cách làm này giúp một số hộ khá giả có điều kiện gia cố nhà cửa, 

chống ngập qua việc nâng cao nền nhà nhưng đồng thời tăng khả năng sạt lở ở những khu vực 

khai thác đất. Điều đáng nói là việc làm này không xin phép chính quyền địa phương dẫn đến 

hoạt động đào, xúc đất diễn ra tự do, không được quy hoạch. 

3.3. Hệ thống thủy lợi 

Hệ thống thủy lợi đóng vai trò quan trọng không chỉ trong việc tưới tiêu cho mùa vụ mà 

còn có ảnh hưởng đến thái độ cũng như chiến lược thích ứng của người dân trước lũ lụt. 

Nghiên cứu của McElwee và cộng sự (2017) đã cho thấy nhờ hệ thống kênh mương phát 

triển, nông dân vùng đồng bằng Sông Hồng có khả năng cung cấp nước cho cây trồng hay 

thoát ngập trong mùa mưa khá hiệu quả; khiến họ không quá quan ngại về rủi ro cây trồng bị 

úng ngập. Tuy nhiên, bức tranh này lại khác ở xã Lâm Đớt. Sông A Sáp, suối Ba Lạch và suối 

La Tưng đóng vai trò là nguồn tưới, tiêu quan trọng cho diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn 
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xã. Sông A Sáp chảy qua các thôn A Tin, Chilanh Aroh, A Đớt; suối Ba Lạch chảy qua các thôn 

Chí Hòa, Paris-KaVin, A Đớt; và suối La Tưng chảy qua thôn La Tưng. Trong 10 năm qua, tình 

trạng xâm canh, trồng lúa, ngô, rau ven theo bờ ba con sông, suối này dẫn đến tình trạng bồi lấp 

ở một phía trong khi sạt lở ở phía bên kia. Thêm vào đó, do hạn chế về kinh phí, việc nạo vét, 

kè bờ không được tiến hành ở những điểm hay sạt lở. Điều đó khiến dòng chảy ngày càng bị thu 

hẹp vào mùa khô; ở nhiều khu vực, độ rộng chỉ còn chừng 2m với độ sâu không quá 1m (điển 

hình là đoạn sông A Sáp chảy qua thôn A Đớt và Cưr So). Khi mưa to kéo dài hoặc có lũ, việc 

thoát nước bị chậm lại khiến ngập úng, tràn nước sang hai bên bờ, gây thiệt hại đến diện tích 

canh tác của người dân. Trận lũ tháng 10 năm 2020 đã khiến gần 10ha đất canh tác ven sông    

A Sáp, ở khu vực thôn Cưr So hoặc bị sạt lở, hoặc bị bồi lấp không thể canh tác. Diện tích này 

bị buộc phải bỏ hoang ngay cả đến thời điểm tháng 4 năm 2022. 

Theo đánh giá của cán bộ xã Lâm Đớt, hệ thống thủy lợi mới chỉ đáp ứng nhu cầu tưới 

cho khoảng 50% diện tích đất canh tác trên địa bàn xã trong vụ hè thu. Diện tích còn lại phụ 

thuộc hoàn toàn vào nước mưa. Thực tế này khiến người dân không thể chủ động lịch mùa vụ 

bởi việc làm đất, gieo trồng phụ thuộc nhiều vào nguồn nước. Chính vì vậy, dù ý thức được 

nên bắt đầu vụ đông xuân sớm để tránh bão lụt nhưng cả người Cơ Tu hay Tà Ôi trên địa bàn 

xã đều không thể thực hiện được. Sự xuống cấp của hệ thống thủy lợi khiến cây trồng bị thiếu 

nước vào mùa khô trong khi lại dễ úng ngập vào mùa mưa và điều đó ảnh hưởng lớn đến năng 

suất cây trồng. Một số hộ dân phải thuê máy bơm để dẫn nước từ suối tưới cho cây lúa trong 

vụ hè thu do mực nước xuống thấp. Điều đó khiến chi phí đầu tư sản xuất tăng. Các hộ nghèo 

và cận nghèo dễ tổn thương nhất trước thực trạng này bởi diện tích ruộng ít, lại thường nằm 

xa nguồn nước. Chính vì thế, từ năm 2016 đến nay, diện tích đất không canh tác ngày càng 

tăng đúng như cán bộ xã, thôn thừa nhận. Hạn hán vào mùa khô và ngập lụt vào mùa mưa 

khiến ruộng ở khu vực thấp hoặc xa nguồn nước không thể canh tác. Điều đó khiến xu thế đi 

làm thuê, làm ăn xa ngày càng tăng.  

 Kết luận 

Những phân tích trong bài viết cho thấy, thiên tai đã, đang và sẽ ngày càng gây ra nhiều 

tác động tiêu cực đối với sinh kế cũng như đời sống của người dân ở xã Lâm Đớt, huyện A 

Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. Điều đáng lo ngại là diễn biến của lũ lụt, các cơn bão cũng như 

thời tiết ngày càng khó dự đoán khiến người dân phải đối mặt với nhiều rủi ro hơn, không chỉ 

về mùa vụ, nhà cửa, tài sản mà cả tính mạng. Trong bối cảnh đó, các nhân tố quan trọng khiến 

người dân dễ tổn thương hơn trước thiên tai, cản trở quá trình thích ứng trong thiên tai cũng 

như khả năng phục hồi sau thiên tai lại nằm ngoài khả năng kiểm soát của người dân. Để thoát 

nghèo, thay đổi việc sử dụng đất đai theo hướng bền vững hơn hay cải tạo hệ thống thủy lợi, 

rõ ràng người Cơ Tu cũng như Tà Ôi cần có sự giúp đỡ hơn nữa từ phía Nhà nước cũng như 

doanh nghiệp. Trong khi những nhiệm vụ này cần nhiều thời gian để hoàn thành, mục tiêu ưu 

tiên trước mắt là đảm bảo an toàn về nhà ở, nhất là trong bối cảnh gió lốc, bão, lũ lụt ngày 

càng nguy hiểm và khó lường hơn như ghi nhận trong vài năm trở lại đây. 
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